
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 

NGÀNH LOGISTICS 

Cơ sở:  172 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
 

TT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn được đào tạo 

Nghiệp vụ 

 sư phạm 

Trình độ kỹ 

năng nghề 
Tin học Ngoại ngữ 

Môn học, tín chỉ  

được phân công giảng dạy 

1 
Nguyễn Thành 

Thạch 
Cử nhân Luật 

NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Cử nhân 

UDCNTT 

cơ bản 
B Pháp luật; 2 

2 
Nguyễn Lương 

Việt 

Giáo dục Quốc 

phòng An ninh 

NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Cử nhân 

THUDVP 

Nâng cao 
B Giáo dục Quốc phòng-An ninh 

3 Đào Mai Linh 
Sư phạm  

Tiếng Anh 
ĐHSP Cử nhân 

THUDVP 

Nâng cao 

Cử nhân 

Sư phạm 

Tiếng 

Anh 

Tiếng Anh; 5 

4  Võ Hồng Ân Triết học 
NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Thạc sĩ 

Chứng chỉ 

Tin học đại 

cương 

TOEFL 

353 
Giáo dục chính trị; 4 

5 Lê Đức Anh 
Công nghệ 

 Thông tin 

NVSP dạy 

nghề TC, CĐ 
Kỹ sư 

Kỹ sư 

CNTT 
B Tin học; 3 

6 Nguyễn Văn Vịnh 

Sư phạm Thể dục 

thể thao-Giáo dục 

quốc phòng 

ĐHSP Kỹ sư 
THUDVP 

Nâng cao 
B Giáo dục thể chất 

7 
Dương Huỳnh 

Thanh Tuý 

Kỹ thuật chuyên 

ngành Toán ứng 

dụng 

NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Thạc sĩ 

UDCNTT 

cơ bản 

TOEIC 

550 

- Xác suất thống kê; 2 

- Toán cao cấp; 2 



8 Phan Thái Thanh Quản trị kinh doanh 
NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Thạc sĩ B B1 

- Quản trị học; 2 

- Marketing căn bản; 2 

9  Phạm Thành Minh Quản trị kinh doanh 
NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Thạc sĩ 

THUDVP  

nâng cao 
B 

- Nguyên lý kế toán; 2 

- Quản trị chất lượng; 2 

10 Lê Thị Tâm Quản trị kinh doanh 
NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Thạc sĩ B B1 

- Quản trị rủi ro; 2 

- Thanh toán quốc tế; 2 

11 Nguyễn Tiến Huy 
Quản trị kinh doanh, 

Sư phạm Tiếng Anh 

NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 

Tiến sĩ; 

Cử nhân 

Tin học văn 

phòng 

chuyên 

nghiệp 

Cử nhân 

Sư phạm 

Tiếng 

Anh 

- Tiếng Anh chuyên ngành; 3 

- Logistics; 3 

- Quản trị chuỗi cung ứng nâng 

cao; 4 

12 Trần Anh Khoa Quản trị kinh doanh 
NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Thạc sĩ B B1 

- Nghiệp vụ mua hàng; 3 

- Thương mại điện tử; 2 

13 Bạch Xuân Quang 

Thạc sĩ Kỹ thuật và 

quản lý sản xuất 

toàn cầu 

NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Thạc sĩ 

THUDVP  

nâng cao 

TOEIC 

935 

- Nghiệp vụ xuất nhập khẩu; 2 

- Giao nhận vận tải quốc tế; 3 

14 
Nguyễn Ngô 

Trường An 

Kỹ thuật và quản lý 

sản xuất toàn cầu 

NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Thạc sĩ 

THUDVP  

nâng cao 

IELTS 

6.5 

- Tổ chức mạng lưới phân phối; 3 

- Nghiệp vụ hải quan; 3 

15 
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 

Kỹ thuật và quản lý 

sản xuất toàn cầu 

NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Thạc sĩ 

THUDVP  

nâng cao 
B 

- Quản lý khai thác cảng; 3 

- Logistics quốc tế; 3 

16 
Nguyễn Thị Mai 

Chi 
Quản trị kinh doanh 

NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Thạc sĩ A B 

- Nghiệp vụ kho hàng; 2 

- Kỹ năng tìm việc và phỏng vấn; 

2 

17 
Trương Thành 

Tâm 

Kỹ thuật công 

nghiệp 

NVSP cho GV 

ĐH, CĐ 
Thạc sĩ 

THUDVP  

nâng cao 
B 

- Xếp dỡ cơ giới tổng hợp; 3 

- Chuỗi cung ứng; 4 

  


